	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CN ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc




Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2018
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Nghề: BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA MÁY CNC

1. Mục tiêu
1.1. Lý thuyết:
· Hiểu được nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển động cơ 3 pha bằng biến tần;
· Hiểu được nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển động cơ bước;
· Hiểu được nguyên lý hoạt động của mạch điều khiển động cơ Servo;
· Giải thích được hoạt động máy CNC; 
· Đọc được sơ đồ mạch điện máy CNC. 
1.2. Thực hành:
· Bảo trì  được hệ thống điện máy CNC.
· Cài đặt được các thông số cơ bản
· Sửa chữa được các hư hỏng
2. Nội dung
· Tổng số tiết: 90 tiết (Lý thuyết 15 và Thực hành 75)
· Nội dụng học:
	Bài
	Nội dung
	Lý thuyết
	Thực hành

	01
	Điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha bằng biến tần
	1
	4

	02
	Điều khiển động cơ bước
	1
	4

	03
	Điều khiển động cơ Servo
	1
	11

	04
	Cấu trúc máy tiện CNC
	1
	4

	05
	Khảo sát sơ đồ điện máy tiện CNC
	1
	4

	06
	Khởi động máy tiện CNC
	1
	4

	07
	Chương trình mô phỏng SSCNC
	1
	4

	08
	Khảo sát bộ điều khiển máy CNC
	1
	12

	09
	Bảo trì mạch điều khiển
	1
	4

	10
	Bảo trì biến tần
	1
	4

	11
	Bảo trì driver và động cơ Servo
	1
	4

	12
	Bảo trì công tắc hành trình và cảm biến
	1
	4

	13
	Sửa lỗi trục chính
	1
	4

	14
	Sửa lỗi thay dao
	1
	4

	15
	Sửa lỗi trục X, Z
	1
	4

	Tổng
	15
	75



[bookmark: _Toc408045125][bookmark: _Toc408223606]Bài 1: Điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha bằng biến tần 
1.1 Khảo sát sơ đồ biến tần LS Ig5A.
1.2 Kiểm tra biến tần
1.3 Điều chỉnh thời gian tăng tốc, giảm tốc cho động cơ
1.4 Chọn chiều quay động cơ trên bàn phím biến tần
1.5 Đóng ngắt động cơ bằng công tắc trong hay  ngoài
1.6 Điều chỉnh tần số bằng biến trở ngoài
[bookmark: _Toc408045126][bookmark: _Toc408223607]Bài 2: Điều khiển động cơ bước
2.1 Sơ đồ đấu dây mạch điều khiển động cơ bước
2.2 Phương pháp điều khiển động cơ bước
2.3 Điều khiển động cơ bước chạy thuận
2.4 Điều khiển động cơ bước chạy nghịch
2.5 Điều chỉnh tốc độ động cơ bước 
[bookmark: _Toc408045127][bookmark: _Toc408223608]Bài 3: Điều khiển động cơ Servo
3.1 Sơ đồ đấu dây bộ điều khiển động cơ Servo
3.2 Sơ đồ chân cắm CN I/F
3.3 Sơ đồ chân cắm CN SIG
3.4 Chức năng các phím nhấn của bộ điều khiển động cơ Servo.
3.5 Các thông số của bộ điều khiển động cơ Servo.
3.6 Điều chỉnh  tốc độ động cơ Sevo
3.7 Đảo chiều quay động cơ Servo.
[bookmark: _Toc408045129][bookmark: _Toc408223610]Bài 4: Cấu trúc máy tiện 
4.1 Thông số kỹ thuật máy
4.2 Mâm cặp, Đài dao
4.3 Truyền động trục chính, trục X, trục Z
4.4 Hệ thống khí nén, Hệ thống làm mát
4.5 Khối cấp nguồn
4.6 Khối điều khiển động cơ Servo
4.7 Khối điều khiển động cơ trục chính
4.8 Bộ điều khiển
4.9 Khối vào ra
4.10 Khối cảm biến dao
4.11 Khối cảm biến vị trí trục X, Z
4.12 Khối giao tiếp I/O
4.13 Khối tạo lỗi
4.14 Đèn chiếu sáng và đèn báo
[bookmark: _Toc408045130][bookmark: _Toc408223611]Bài 5: Khởi động máy tiện 
5.1 Đóng CB cấp nguồn 3 pha
5.2 Nhấn nút NC
5.3 Máy nạp dữ liệu
5.4 Thông báo của máy
5.5 Nhả nút dừng khẩn cấp ‘Emergency Stop’
5.6 Đặt máy về vị trí 0
5.7 Gá phôi
5.8 Offset dao trục Z
5.9 Offset dao trục X
5.10 Kiểm tra 
[bookmark: _Toc408045131][bookmark: _Toc408223612]Bài 6: Khảo sát sơ đồ điện máy tiện 
6.1 Khảo sát sơ đồ bộ điều khiển.
6.2 Vẽ sơ đồ mạch động lực máy tiện.
6.3 Mạch điều khiển động cơ trục chính, làm mát.
6.4 Mạch cấp nguồn
6.5 Mạch giao tiếp với mạch chủ
6.6 Mạch điều khiển trục X
6.7 Mạch điều khiển trục Z
6.8 Mạch nhận tín hiệu vào
6.9 Mạch cảm biến vị trí 0, đóng mở cửa và đèn báo
6.10 Mạch xuất tín hiệu ra
6.11 Mạch cảm biến dao
6.12 Mạch báo lỗi
[bookmark: _Toc408045132][bookmark: _Toc408223613]Bài 7: Chương trình mô phỏng SSCNC
7.1 Khởi động chương trình 
7.2 Khảo sát giao diện, các phím chức năng
7.3 Đặt máy về vị trí không
7.4 Nhập chương trình
7.5 Offset dao
7.6 Chạy thử
Bài 8: Khảo sát bộ điều khiển máy CNC
8.1 Các phím chức năng
8.2 Vận hành bằng tay
8.3 Vận hành tự động
8.4 Các thông số
8.5 Chỉnh sửa dao
8.6 Chẩn đoán lỗi
8.7 Lập trình
8.8 Soạn thảo
Bài 9:  Bảo trì mạch điều khiển
9.1 Mạch cấp nguồn
9.2 Mạch khởi động
9.3 Mạch điều khiển động cơ trục chính
9.4 Mạch điều khiển động cơ trục X, Z
9.5 Mạch giao tiếp I/O
9.6 Mạch chiếu sáng và đèn báo
Bài 10:  Bảo trì biến tần
10.1 Cài đặt các thông số cơ bản.
10.2 Vệ sinh.
10.3 Thay thế.
Bài 11: Bảo trì driver và động cơ Servo
11.1 Cài đặt các thông số cơ bản
11.2 Vệ sinh
11.3 Thay thế
Bài 12: Bảo trì công tắc hành trình và cảm biến
12.1 Thay công tắc hành trình
12.2 Thay các cảm biến

Bài 13: Sửa lỗi trục chính
13.1 Khảo sát lưu đồ kiểm tra hư hỏng
13.2 Quan sát thông báo trên màn hình
13.3 Kiểm tra các thiết bị điện
13.4 Kiểm tra tín hiệu điều khiển
13.5 Kiểm tra điện áp trên biến tần
13.6 Kiểm tra phần truyền động
Bài 14: Sửa lỗi thay dao
14.1 Khảo  sát lưu đồ kiểm tra hư hỏng 
14.2 Quan  sát thông báo trên màn hình
14.3 Kiểm tra các thiết bị điện
14.4 Kiểm tra tín hiệu điều khiển
14.5 Kiểm tra phần truyền động
Bài 15: Sửa lỗi trục X,Z
15.1 Khảo sát lưu đồ kiểm tra hư hỏng
15.2 Quan sát thông báo trên màn hình
15.3 Kiểm tra các thiết bị điện
15.4 Kiểm tra tín hiệu điều khiển
15.5 Kiểm tra phần truyền động

3. Tài liệu học tập 
· Tài liệu chính
[1]. Thực tập bảo trì và sửa chữa máy CNC – Khoa CN Điện-Điện Tử, 2018.
[2]. Giáo trình thực tập điện tử công nghiệp – Khoa CN Điện-Điện Tử, 2017.
· Tài liệu tham khảo
[1]. Hướng dẫn sử dụng máy tiện CNC–Khoa CN Điện-ĐiệnTử, 2017
[2]. Fanuc Series Oi model D Maintenance Manual B-64305EN /03

4. Thời gian và địa điểm học
· Thời gian học: mở liên tục hàng tháng
· Lịch học  (mỗi buổi 5 tiết):
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Sáng
	x
	
	x
	
	x
	

	Chiều
	
	x
	
	x
	
	x



· Địa điểm học: 
· Phòng G 1.3-15
5. Giảng viên tham gia giảng dạy
· Kiểm tra Lý thuyết: Học viên thực hiện bài thi trong thời gian 30 phút, để lấy điểm phần lý thuyết;
· Đánh giá Thực hành: do giảng viên của trường  và chuyên gia kỹ thuật  của doanh nghiệp trực tiếp đánh giá.
6. Đánh giá kết quả
· Giảng dạy Lý thuyết: do giảng viên của trường trực tiếp giảng dạy hoặc các chuyên gia kỹ thuật của doanh nghiệp tham gia;
· Hướng dẫn Thực hành: do giảng viên của trường trực tiếp giảng dạy hoặc các chuyên gia kỹ thuật của doanh nghiệp tham gia;
· 6. Điều kiện cấp “Giấy chứng nhận”:
· Điểm liệt (không điểm): Nếu học viên bị không điểm một trong hai phần thi Lý thuyết và Thực hành, thì được coi là điểm liệt.
· Học viên bị điểm liệt không được xét cấp “Giấy chứng nhận”;
· Điểm tổng kết để xét cấp “Giấy chứng nhận” được tính theo công thức sau:
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· Nếu học viên có điểm tổng kết đạt từ 05 điểm (theo thang điểm 10) trở lên, thì được cấp “Giấy chứng nhận” của trường.
7. Các đơn vị phối hợp thực hiện
· Phòng kế hoạch –Tài chính
· Phòng Quản trị - Dịch vụ
· Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng
· Các doanh nghiệp tham gia đào tạo

	HIỆU TRƯỞNG



Phạm Hữu Lộc
	
	TRƯỞNG KHOA



Châu Văn Bảo



